Giá hạt tiêu hàng tuần của Sri Lanka

Giá trung bình (Đơn vị: USD/tấn)
	
	Thu mua nội đia
	Xuất khẩu

	Tháng / Tuần
năm 2009
	Tiêu đen
	Tiêu trắng
	Tiêu đen
	Tiêu trắng

	Thang 7 /09, Tuần 1
	2.017
	-
	-
	-

	Tuần 2
	2.029
	-
	-
	-

	Tuần 3
	2.057
	-
	-
	-

	Tuần 4
	2.025
	-
	-
	-

	Tuần 5
	2.034
	-
	-
	-

	Thang8 /09, Tuần 1
	1.995
	-
	-
	-

	Tuần 2
	2.075
	-
	-
	-

	Tuần 3
	2.118
	-
	-
	-

	Tuần 4
	2.252
	-
	-
	-

	Thang9 /09, Tuần 1
	2.254
	-
	-
	-

	Tuần 2
	2.311
	-
	-
	-

	Tuần 3
	2.360
	-
	-
	-

	Tuần 4
	2.307
	-
	-
	-

	Thang10 /09, Tuần 1
	2.280
	-
	-
	-

	Tuần 2
	2.358
	-
	-
	-

	Tuần 3
	2.410
	-
	-
	-

	Tuần 4
	2.410
	-
	-
	-

	Thang11 /09, Tuần 1
	2.410
	-
	-
	-

	Tuần 2
	2.506
	-
	-
	-

	Tuần 3
	2.535
	-
	-
	-

	Tuần 4
	2.451
	-
	-
	-

	Thang12 /09, Tuần 1
	2.420
	-
	-
	-

	Tuần 2
	2.474
	-
	-
	-

	Tuần 3
	2.474
	-
	-
	-

	Tuần 4
	2.432
	-
	-
	-


